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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH QUẢNG BÌNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

                                         

Bản án số: 30/2022/HS-PT        

Ngày: 30 - 3 - 2022                        

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

              Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tuyến 

        Các Thẩm phán: 

1. Ông: Võ Bá Lưu 

2. Bà: Từ Thị Hải Dương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Việt Hùng - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên 

tòa: Bà Cao Thị Minh Nguyệt - Kiểm sát viên. 

                                     Ngày 30 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 16/2022/TLPT - 

HS ngày 09 tháng 02 năm 2022, đối với bị cáo Phạm Thanh X do có kháng cáo 

của bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2022/HS-ST ngày 06 tháng 01 

năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

Bị cáo: Phạm Thanh X, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1980 tại xã A, huyện L, 

tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Thôn L, xã A, huyện L, tỉnh Quảng Bình; nghề 

nghiệp: Trang trí nội thất; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không tôn giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm  C (đã 

chết) và bà Phạm Thị L; vợ: Nguyễn Thị Diễm H và 02 con sinh năm 2013 và 

sinh năm 2017; Tiền sự, tiền án: Không. Nhân thân: Ngày 11/4/2008, bị Tòa án 

nhân dân huyện Lệ Thủy xử phạt 09 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; ngày 

11/3/2013, bị Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẳng xử phạt 09 

tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; ngày 06/11/2015, bị Công an thị trấn 

Kiến Giang, huyện Lệ Thủy xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật 

tự công cộng; ngày 12/3/2020, bị Công an thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất an ninh trật tự. 
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Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 31/8/2021 cho 

đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị hại có kháng cáo: Đỗ Thị Diệu L, sinh năm 1988, địa chỉ: Thôn H, xã 

S, huyện L, tỉnh Quảng Bình, có mặt tại phiên tòa. 

Trong vụ án còn có những người tham gia tố tụng khác nhưng không liên 

quan đến kháng cáo nên Hội đồng xét xử không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2021, Phạm Thanh X cùng 

với Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Đ đều ở thôn Lộc Thượng, xã An Thủy; Đặng 

Vĩnh N ở thôn L, xã A và Phạm Minh L ngồi nhậu tại quán Duyên Quê của anh 

L, ở tổ dân phố X, thị trấn K, huyện L, tỉnh Quảng Bình. Lúc này, có chị Đỗ Thị 

Diệu L, ở thôn H, xã S cùng với chị N, ở thôn L, xã A; chị Nguyễn Thị Thùy L 

ở tổ dân phố P, thị trấn K và anh Trần Mạnh G ở thôn M, xã S cũng đến nhậu tại 

quán. Do có quen biết X nên chị N đến bàn của X giao lưu. Sau đó, X cũng đi 

sang bàn chị N để giao lưu với nhóm của chị N. X hỏi chị Đỗ Thị Diệu L “Em ở 

đâu”, chị L trả lời “Em ở chợ M”, X hỏi tiếp “Em ở chợ M có biết anh là ai 

không”, chị L nói “Em không biết”, X hỏi tiếp “Em ở M mà không biết anh là ai 

à, cả huyện L này ai cũng biết anh, ai cũng sợ anh, thằng T trên em còn sợ anh, 

vậy em có sợ anh không”, chị L trả lời “Em làm gì mà sợ anh”. Nghe vậy, X nói 

“Em có tin anh ném cái ly vào mặt em không”, đồng thời X đứng dậy và dùng ly 

thủy tinh đang cầm trên tay ném vào vùng mặt trái của chị L. Thấy vậy, nhóm 

bạn của X đến kéo X về lại bàn nhậu của mình, X tiếp tục quay lại dùng chân 

đạp vào bụng chị L thì được mọi người can ngăn. Chị L bị thương được mọi 

người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện L, đến ngày 19/7/2021 thì ra 

viện. Ngày 12/7/2021, chị  Đỗ Thị Diệu L có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự 

và đề nghị giám định thương tích. 

Về vật chứng: Cơ quan điều tra Công an huyện Lệ Thủy tạm giữ 01 USB 

màu đỏ bên trong chứa đoạn phim ghi lại sự việc; nhiều mảnh vỡ thủy tinh. Tất 

cả có đặc điểm như mô tả tại biên bản sự việc và biên bản giao nhận tài liệu, đồ 

vật, dữ liệu điện tử ngày 11 và ngày 12 tháng 7 năm 2021.  

 Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 68/TgT ngày 29/7/2021 

của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y, kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

chị Đỗ Thị Diệu L do thương tích gây nên hiện tại là 09%. Tính chất thương 

tích: Các thương tích nêu trên không gây nguy hiểm cho tính mạng. 
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Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi thường trách 

nhiệm dân sự, bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2022/HS-ST ngày 06 tháng 01 năm 

2022 của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã quyết định:  

Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh X phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Thanh X 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù kể từ ngày bắt thi hành án.  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, bị hại Đỗ Thị Diệu L có đơn kháng cáo đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số 02/2022/HS-ST ngày 06 tháng 01 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với nội dung: rút toàn bộ yêu 

cầu khởi tố vụ án hình sự do Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

thụ lý số 81/2021/HS-ST ngày 09/11/2021 đối với Phạm Thanh X về hành vi 

gây thương tích. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình hủy bản án sơ thẩm 

số 02/2022/HS-ST ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Lệ 

Thủy và đình chỉ vụ án. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị hại Đỗ Thị Diệu L giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. Bị cáo X không tranh luận. 

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình 

nêu quan điểm kết luận cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương 

tích” là đúng người, đúng tội, mức hình phạt đã tuyên là thỏa đáng. Tuy nhiên, 

sau khi xét xử sơ thẩm, bị hại có đơn kháng cáo rút toàn bộ yêu cầu khởi tố vụ 

án hình sự do Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thụ lý số 

81/2021/HS-ST ngày 09/11/2021 đối với bị cáo và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình hủy bản án sơ thẩm số 02/2022/HS-ST ngày 06 tháng 01 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy và đình chỉ vụ án. Do đó có cơ sở để đề 

nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ giải quyết vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị hại kháng cáo trong hạn luật định nên hợp lệ. 

Tất cả các lời khai và tài liệu chứng cứ trong hồ sơ đã khẳng định được 

Phạm Thanh X đã có hành vi dùng ly thủy tinh cố ý gây thương tích 9% cho chị 

Đỗ Thị Diệu L. 
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Chị Đỗ Thị Diệu L có đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với Phạm Thanh X. 

Do đó, Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tuyên bố bị cáo phạm 

tội “Cố ý gây thương tích” theo a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo không kháng cáo nhưng bị hại Đỗ Thị Diệu 

L có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu khởi tố vụ án hình sự do Tòa án nhân dân 

huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thụ lý số 81/2021/HS-ST ngày 09/11/2021 đối 

với bị cáo và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình hủy bản án sơ thẩm số 

02/2022/HS-ST ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Lệ 

Thủy và đình chỉ vụ án. Đồng thời, tại biên bản làm việc ngày 21/03/2022 bị hại 

xác nhận việc rút yêu cầu khởi tố của mình là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép 

buộc hoặc bị đe dọa. Tại biên bản làm việc ngày 21/03/2022 đối với bị cáo cũng 

xác nhận bị cáo Phạm Thanh X không có sự đe dọa hay ép buộc gì đối với Đỗ 

Thị Diệu L, hiện tại cả hai bên không có mâu thuẫn gì. 

Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật Tố tụng 

hình sự quy định “trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án 

phải được đình chỉ ” và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phúc 

thẩm để hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy và đình chỉ vụ 

án. Tuy nhiên hành vi cố ý gây thương tích cho người khác của Phạm Thanh X 

phải bị xử lý hành chính. 

Việc đình chỉ vụ án xuất phát từ việc bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án hình 

sự, đây là tình tiết khách quan nên việc hủy án không có lỗi của tòa án cấp sơ 

thẩm và bị cáo cũng không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định 

của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Về hậu quả của việc đình chỉ vụ án: Do vụ án được đình chỉ nên hình phạt, 

án phí đối với bị cáo Phạm Thanh X cần phải được hủy bỏ. 

Về vật chứng, Tịch thu tiêu hủy nhiều mảnh thủy tinh bị vỡ không có giá 

trị. Lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB màu đỏ có đặc điểm như mô tả tại biên bản 

giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử ngày 12 tháng 7 năm 2021 (bút lục 49).  

Vì các lẽ trên, 

                                       QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 7, khoản 8 Điều 157; điểm d khoản 1 Điều 355; Điều 359 

của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận đơn xin rút toàn bộ yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại 

Đỗ Thị Diệu L đối với bị cáo để hủy bản án sơ thẩm số 02/2022/HS-ST ngày 06 
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tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và 

đình chỉ vụ án. 

2. Quyết định về hình phạt, án phí đối với bị cáo Phạm Thanh X được hủy 

bỏ. 

3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy nhiều mảnh thủy tinh bị vỡ không có giá trị. 

Vật chứng nêu trên đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ 

Thuỷ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/11/2021 giữa Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Lệ Thuỷ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ 

Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB màu đỏ có đặc điểm như 

mô tả tại biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử ngày 12 tháng 7 năm 

2021 (bút lục 49).  

4. Đề nghị Công an huyện Lệ Thủy xem xét xử phạt vi phạm hành chính 

đối với Phạm Thanh X theo quy định. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

30/3/2022). 

Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

 - Vụ GĐKT 1 TAND tối cao;                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 - VKSND tỉnh Quảng Bình;                       
 - Phòng Hồ sơ CA tỉnh Quảng Bình; 

 - Chi cục THA dân sự huyện Lệ Thủy;    

 - Công an huyện Lệ Thủy;                                                                (đã ký) 

 - VKSND huyện Lệ Thủy; 

 - TAND huyện Lệ Thủy;  

 - Bị cáo; 

 - Bị hại; 

 - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;        Nguyễn Hữu Tuyến                                           

 - UBND xã A; 

 - Lưu hồ sơ vụ án.                         

 

 

 

 


